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1 19810201202 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 06/08/2001 C16A8 8.40 83 Giỏi       4,675,000 

2 19810201220 Nguyễn Thị Hương 05/01/2001 C16A3 8.33 85 Giỏi       4,675,000 

3 19810201213 Bùi Thị Hương 07/05/2000 C16A7 8.25 87 Giỏi       4,675,000 

4 19810201369 Nguyễn Thị Phương 07/08/2001 C16A8 8.16 84 Giỏi       4,675,000 

5 19810201306 Nguyễn Thị Ngọc Minh 10/08/2001 C16A5 8.13 87 Giỏi       4,675,000 

6 19810201476 Trần Thị Trang 13/04/2001 C16A3 8.13 84 Giỏi       4,675,000 

7 19810201165 Nguyễn Minh Hoài 08/12/2001 C16A7 8.07 88 Giỏi       4,675,000 

8 19810201120 Vũ Ngọc Hà 11/12/2001 C16A1 8.02 83 Giỏi       4,675,000 

9 19810201511 Khuất Cẩm Tú 16/08/2001 C16A3 8.00 88 Giỏi       4,675,000 

10 19810201528 Đinh Thị Vân 15/10/2001 C16A3 8.00 84 Giỏi       4,675,000 

11 19810201363 Phạm Hồng Phúc 26/11/1996 C16A11 8.14 87 Giỏi       4,675,000 

12 19810201027 Phan Thị Tú Anh 22/10/2001 C16A11 8.02 87 Giỏi       4,675,000 

13 19810201116 Nguyễn Thị Ngân Hà 08/10/2001 C16A4 7.99 84 Khá       4,250,000 

14 19810201488 Nguyễn Thị Kiều Trinh 24/08/2001 C16A4 7.96 86 Khá       4,250,000 

15 19810201280 Trịnh Ngọc Thùy Linh 05/10/2001 C16A3 7.95 83 Khá       4,250,000 

16 19810201299 Nguyễn Thị Mai 15/10/2001 C16A9 7.94 86 Khá       4,250,000 

17 19810201544 Phan Thị Ngọc Yến 05/12/2001 C16A7 7.94 83 Khá       4,250,000 

18 19810201245 Nguyễn Thị Phương Lành 29/03/2001 C16A4 7.91 87 Khá       4,250,000 

19 19810201131 Giản Thị Thuý Hằng 30/09/2001 C16A9 7.90 88 Khá       4,250,000 

20 19810201149 Nguyễn Thị Thúy Hiền 05/07/2001 C16A3 7.90 82 Khá       4,250,000 

21 19810201291 Lê Thị Lương 16/06/2001 C16A2 7.86 87 Khá       4,250,000 

22 19810201144 Đinh Thị Thu Hiền 16/07/2001 C16A11 7.86 85 Khá       4,250,000 

23 19810201166 Nguyễn Thị Hoài 21/07/2000 C16A8 7.85 83 Khá       4,250,000 

24 19810201501 Đặng Thị Tuyến 29/03/2000 C16A5 7.83 86 Khá       4,250,000 

25 19810201024 Nguyễn Thị Vân Anh 16/01/2001 C16A11 7.83 85 Khá       4,250,000 

26 19810201516 Lương Thị Minh Tươi 07/05/2001 C16A8 7.83 83 Khá       4,250,000 

27 19810201046 Nguyễn Thị Ngọc Bích 26/01/2001 C16A8 7.83 80 Khá       4,250,000 

28 19810201406 Đoàn Thế Thành 23/09/2000 C16A9 7.82 86 Khá       4,250,000 

29 19810201268 Nguyễn Diệu Linh 20/11/2001 C16A3 7.82 79 Khá       4,250,000 

30 19810201335 Nguyễn Thị Hoài Ngọc 03/09/2001 C16A8 7.81 80 Khá       4,250,000 

31 19810201226 Vũ Thị Kim Hương 08/12/2001 C16A8 7.81 77 Khá       4,250,000 

32 19810201244 Kiều Thị Lanh 06/10/2001 C16A2 7.80 82 Khá       4,250,000 
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33 19810201318 Nguyễn Thị ánh Nga 30/08/2001 C16A3 7.79 83 Khá       4,250,000 

Tổng số 33   145,350,000 
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